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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 ĐIỂM) 

Câu 1: Các nhiệt kế thường dùng như nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân,... được chế tạo dựa trên 

A. sự nở vì nhiệt của ống thủy tinh chứa chất lỏng. 

B. sự nở dài của cột chất lỏng trong ống thủy tinh. 

C. sự nở dài của một thanh kim loại thẳng. 

D. sự nở vì nhiệt của thể tích một lượng khí xác định ở áp suất không đổi. 

Câu 2: Nội năng của vật nào tăng nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật có cùng thể tích (đặc) từ cùng một độ cao 

xuống đất? Coi như toàn bộ độ giảm cơ năng chuyển hết thành nội năng của vật. 

 A. Vật bằng cao su. B. Vật bằng nhôm. C. Vật bằng xốp. D. Vật bằng sắt. 

Câu 3: Mô hình động học phân tử về cấu tạo chất không đề cập đến nội dung nào sau đây?  

A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. 

B. Các phân tử chuyển động không ngừng. 

C. Các phân tử không tương tác với nhau. 

D. Nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn. 

Câu 4: Nội năng của một vật là 

 A. Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 

 B. Tổng thế năng của cấc phân tử cấu tạo nên vật. 

 C. Năng lượng nhiệt của vật. 

 D. Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 

Câu 5: Ở nhiệt độ “không độ tuyệt đối” động năng chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật  

 A. bằng không.  B. đạt giá trị cực đại. 

 C. bằng độ lớn thế năng phân tử. D. đạt giá trị bằng một nửa giá trị cực đại. 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?  

 A. Vật đứng im thì không có nội năng. 

 B. Nhiệt lượng là thước đo sự biến đổi nội năng của vật khi thực hiện công. 

 C. Giữa các phân tử trong chất có tồn tại lực đẩy và lực hút. 

 D. Khi nhiệt độ là 0 0C  khi động năng trung bình các phân tử cấu tạo nên vật bằng 0. 

Câu 7: Khi sợi dây cao su bị kéo dãn  thì các phần tử trong dây 

 A.  chỉ tồn tại lực hút  B. lực hút mạnh hơn lực đẩy 

 C.  chỉ có lực đẩy  D. lực đẩy mạnh hơn lực hút 

Câu 8: Một vật có nhiệt độ -20 0C thì theo thang nhiệt độ Kelvin là 

 A.   293 K B.  253 K C.  - 253 K D.  -293 K 

Câu 9: Gọi A và Q lần lượng là tổng công và nhiệt mà hệ nhận được, ΔU là độ biến thiên nội năng của hệ. 

Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lí thứ I của nhiệt động lực học? 

 A. A + Q = 0. B. ΔU = Q. C. ΔU = A. D. ΔU = A + Q. 

Câu 10: Nếu người ta lắc mạnh một bình kín đựng nước, thì hiện tượng nào sau đây sẽ không xảy ra? 

 A. Nước trong bình nhận được nhiệt lượng. B. Nhiệt độ của nước trong bình tăng. 

 C. Có công thực hiện lên nước trong bình. D. Nội năng của nước trong bình tăng. 

Câu 11: Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng 

lên? 

 A. Thế năng của vật tăng lên. B. Khối lượng của vật. 
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 C. Động năng của vật tăng lên. D. Nhiệt độ của vật. 

Câu 12: Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng? 

A. Nội năng là một dạng năng lượng. 

B. Nội năng là nhiệt lượng. 

C. Nội năng của một vật có thể tăng lên hoặc giảm đi. 

D. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. 

Câu 13: Cho sơ đồ các hình thức chuyển thể như bên dưới. Kết luận nào sau 

đây là đúng?  

 A. (3) là quá trình bay hơi.  

 B. (1) là quá trình nóng chảy. 

 C. (2) là quá trình thăng hoa.  

 D. (3) là quá trình ngưng kết. 

Câu 14: Thả cục nước đá (0 0C) vào nước 90 0C ( nước đá và nước có khối lượng bằng nhau) Biết nhiệt nóng 

chảy của nước đá là (J/kg) và nhiệt dung riêng của nước là c (J/kg.K). Khi cân bằng nhiệt nước đá tan hết, 

nhiệt độ của nước tính theo 0C là 

 A. 45
4c


−  B. 45

2c


+  C. 45

2c


−  D. 45

4c


+  

Câu 15: Người ta cọ xát hai vật  với nhau, nhiệt dung của hai vật bằng nhau và bằng 800 J/K. Sau 1 phút 

người ta thấy nhiệt độ của mỗi vật tăng thêm 30 K. Công suất trung bình của việc cọ xát bằng 

 A. 980 W. B. 480 W C. 800 W D. 1080 W 

Câu 16: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 5 kg nước đá ở -10oC chuyển thành nước ở 0oC. Cho biết nhiệt 

dung riêng của nước đá là 2090 J/kg.K và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá 3,4.105 J/kg. 

 A.10450 J B.104500 J C.204500 J   D. 1804500J 

Câu 17: Người ta đổ vào nhiệt lượng kế ba chất lỏng không tác dụng hóa học lẫn nhau có khối lượng, nhiệt 

độ và nhiệt dung riêng lần lượt là: m1 = 1 kg; m2 = 10 kg; m3 = 5 kg; t1 = 60C, t2 = -400C, t3 = 600C; c1 =2000 

J/kg.K, c2 =4000J/kg.K, c3 =2000 J/kg.K. Bỏ qua sự truyền nhiệt cho nhiệt lượng kế, nhiệt độ của hỗn hợp khi 

cân bằng. 

 A. 20,60C B. 
019 C−  C. 

030,6 C  D. 
015 C−  

Câu 18: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ T tương ứng của 

A và B theo nhiệt lượng Q mà chúng nhận được. Khối lượng của A và B lần 

lượt là m và 2m . Tỉ số nhiệt dung riêng của A và B là  

 A. 0,5  B. 2 

 C. 0,125   D.  8 

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG , SAI ( 4 ĐIỂM) 

Câu 1: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? Phát biểu nào sai? 

 a) Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi không phụ thuộc vào 

khối lượng và bản chất của chất lỏng.  

 b) Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho 1 kg chất lỏng đó hoá hơi hoàn 

toàn ở nhiệt độ xác định.  
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 c) Nhiệt hoá hơi riêng của một chất tăng khi nhiệt độ tăng.  

 d) Ứng dụng của nhiệt hoá hơi như: trong các thiết bị làm lạnh (như máy điều hoà nhiệt độ, dàn lạnh, dàn 

bay hơi,…), nồi hấp tiệt trùng trong y học, thiết bị xử lí rác thải ứng dụng công nghệ hoá hơi,…  

Câu 2: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vật A và chất lỏng B theo thời gian khi cho vật A vào 

chất lỏng B. Từ ban đầu cho tới khi cân bằng  nhiệt,  độ giảm nhiệt độ của A  gấp 3 lần độ giảm nhiệt độ của 

B.  Khối lượng của A  gấp 3 lần khối lượng của B  

 a) Quá trình này A truyền nhiệt cho B.  

 b) Quá trình này nhiệt độ A giảm đi 0

3
T

5
.  

 c) Nhiệt độ ban đầu của B là  0

2
T

5
.  

 d) Nhiệt dung riêng của B gấp 6 lần nhiệt dung riêng của A.  

Câu 3: Khi nói về đặc điểm của các chất rắn, chất lỏng, chất khí. 

a) Các phân tử thể lỏng có khoảng cách giữa chúng 

nhỏ hơn trong thể rắn.  
 

 

b) Các phân tử trong thể khí tự do di chuyển và không 

bị ràng buộc bởi lực tương tác giữa chúng.  
 

c) Vật ở thể lỏng không có thể tích riêng, nhưng có 

hình dạng riêng.  
 

d) Vật ở thể rắn có thể tích và hình dạng riêng, rất 

khó nén.  
 

Câu 4: Khi nói về nhiệt độ, thang nhiệt độ, nhiệt kế. 

a) Cơ sở chế tạo các loại dụng cụ đo nhiệt độ là sự nở vì nhiệt của chất rắn.  

b) Nhiệt độ cho biết trạng thái cân bằng nhiệt của các vật tiếp xúc nhau và chiều truyền nhiệt năng.  

c) Trong phòng thí nghiệm có thể nhận biết một phản ứng thu nhiệt hoặc toả nhiệt bằng cách đo nhiệt độ 

của phản ứng bằng một nhiệt kế.  

d) Theo bản tin thời tiết phát lúc 19h50 ngày 27/02/2022 thì nhiệt độ trung bình ngày - đêm trong ngày 

28/02/2022 tại Hà Nội là 
0 025 C 17 C− . Sự chênh lệch nhiệt độ này trong thang đo Kelvin là 

09 K.   

PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN ( 1,5 ĐIỂM) 

Câu 1: Trong một nhiệt lượng kế có chứa 1kg nước và 1kg nước đá ở cùng nhiệt độ 00C, người ta rót thêm 

vào đó 2kg nước ở 500C. Tính nhiệt độ cân bằng cuối cùng?  

Câu 2: Người ta thực hiện công 120 J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên của khí theo đơn vị 

Jun, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 80 J? 

Câu 3: Để xác định nhiệt dung riêng của một chất lỏng, người ta đổ chất lỏng đó vào 20g nước ở 0100 C.  Khi 

có sự cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hỗn hợp nước là 37,50C mhh=140g.  Biết nhiệt độ ban đầu của nó là 200C 

nhiệt dung riêng của nước là 4200 J
.

kg.K
 Nhiệt dung riêng của chất lỏng trên là bao nhiêu 103 J

kg.K
? 

Câu 4: Người ta thực hiện thí nghiệm xác định nhiệt dung riêng của đồng với một miếng đồng kim loại có 

khối lượng 850 g. Lúc đầu, nhiệt độ của miếng đồng là 120C. Ghi lại thời gian từ khi bật bộ phận đốt nóng 

đến khi nhiệt độ miếng đồng tăng tới 30C Sau đó, miếng đồng được làm nguội về nhiệt độ ban đầu và thí 

nghiệm được lặp lại nhưng thay đổi công suất đốt nóng. Kết quả đo được như sau: 
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Công suất bộ phận đốt nóng (W) Thời gian đốt nóng (s) 

40 146 

Theo kết quả của thí nghiệm này, nhiệt dung riêng của đồng là bao nhiêu ( 2 J
10

kg.K
) (làm tròn 2 số thập 

phân)?   

Câu 5:  Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5 kg vào 500 g nước. Miếng đồng nguội đi từ 080 C  xuống 
020 C.  Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu 0C  (làm tròn 2 số thập phân)?  Biết nhiệt dung riêng của đồng là 

J
380

kg.K
, nhiệt dung riêng của nước là J

4200 .
kg.K

.  

Câu 6: Muốn có 30 lít nước ở nhiệt độ 40°C thì cần phải đổ bao nhiêu lít nước đang sôi ở áp suất tiêu chuẩn 

vào bao nhiêu lít nước ở nhiệt độ 10°C? Lấy khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít; bỏ qua sự thay đổi khối 

lượng riêng của nước theo nhiệt độ và sự trao đổi nhiệt với bên ngoài. (Làm tròn đến hàng đơn vị) . 

  

 

---------------------HẾT---------------------- 

 
 

 

 


